
DGLED-Ngoài Trời
Màn Hình LED Full-Color

· Hiển thị nhắc nhở vị trí kết nối cáp tín hiệu, thuận tiện cho việc kết nối nhanh thiết bị hiển thị 
và khắc phục sự cố

·  Thu thập trạng thái mạng của thẻ nhận giúp xử lý các vấn đề liên lạc mạng

·  Sao lưu vòng lặp mạng cải thiện tính ổn định của sản phẩm

·  Sao lưu chương trình kép cho phép chương trình sao lưu nhận thẻ để nâng cấp và phục hồi 
khi xảy ra ngoại lệ trong quá trình nâng cấp chương trình

·  Tải các thông số từ màn hình

·  Công nghệ nhân thang độ xám thấp đảm bảo hình ảnh tinh tế hơn



Thông Số Kỹ Thuật 

Thông Số Vật Lý

Độ phân giải pixel 2.5mm 4.0mm 6.0mm 8.0mm

Kích thước mô-đun L320 * H160 * T17.2mm L320 * H160 * T17.2mm L192 * H192 * T16.1mm L320 * H160 * T17.2mm

Độ phân giải mô-đun 128*64dots 80*40dots 32*32dots 40*20dots

Trọng lượng mô-đun 380±10g 410±10g 330±10g 420±10g

Bao gói LED 1415SMD 1921SMD 3535SMD 3535SMD

Cấu hình pixel 1,1,1R/G/B

Mật độ pixel 160000Dot/㎡ 62500Dot/㎡ 27777Dot/㎡ 15625Dot/㎡
Chế độ quét 1/16 scan 1/10 scan 1/8 scan 1/5 scan

Loại cổng HUB75

Thông Số Quang Học

Độ sáng cân bằng ≥5000cd/㎡ ≥5000cd/㎡ ≥6000cd/㎡ ≥5000cd/㎡
Nhiệt độ màu ≥10000K

Góc nhìn tốt nhất 120°(W) 120°(H)Deg.

Tiêu thụ mô-đun ≤30W ≤40W ≤25W ≤30W

Công Suất Xử Lý

Chế độ điều khiển Liên tục

Tần số khung ≥60Hz

Tần suất làm mới ≥1920 Hz

Thang màu/màu xám ≥16.7M màu

Thông Số Sử Dụng
MTBF ＞5000 giờ

Độ bền 100000 giờ

Nhiệt độ môi trường
hoạt động

-10~60�

Độ ẩm môi trường
hoạt động

10%~70%RH

Tần số lỗi đèn ＜0.0001

Model DG01-A2P25 DG01-A2P40 DG01-A2P60 DG01-A2P80

Thông Số Cabinet

Thành phần mô-đun 3*6 3*6 4*2 3*6

Kích thước (W × H × D) 960*960*100mm 960*960*100mm 768*384*100mm 960*960*100mm

Độ phân giải 384*384 240*240 160*160 120*120

Khu vực 0.9216�

Trọng lượng 18KG

Vỏ bảng đèn Không vỏ

Vật liệu tủ Nhôm đúc

Phương pháp bảo trì Bảo trì phía trước cho tất cả các bộ phận

Độ phẳng của tủ 0.1mm

Mức độ bảo vệ Cấp độ bảo vệ phía trước IP65



 · Model Có Sẵn
   DGLED-Ngoài trời

 · Sơ Đồ Kết Nối

Ghi Chú

                           Cáp Nguồn

                           Cáp Loại 5

                           DVI/HDMI

Cáp Nguồn

Video Server

Bộ Điều Khiển LED

Cáp Loại 5
Cáp Loại 5

DVI/HDMI

DVI/HDMI
Bộ Điều Khiển Tín Hiệu

Bộ Điều Khiển Tín Hiệu

(＜2k)

(≤4k)



· Kích Thước

· P4· P2.5

· P8· P6
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